
BÀI 7: THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
a. Năng lực riêng
-Nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật. không gian, thời gian; tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
-Hiểu được đặc điểm và chức năng của liên kết và mạch lạc, công dụng của dấu chấm lửng trong văn bản.
-Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.
-Biết thảo luận về một vấn đề gây tranh cãi, xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các ý kiến khi thảo luận.
b.Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, trao đổi...
3. Phẩm chất
-Biết khát vọng và ước mơ; có ý chí biến khát vọng, ước mơ tốt đẹp thành hiện thực.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-Giáo án, bài giảng Powerpoint, máy tính, tranh ảnh minh họa về tác giả, tác  phẩm.
-Phim ngắn về khoa học viễn tưởng….
-Phiếu học tập cá nhân, phiếu thảo luận nhóm…..
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày soạn: 15/2/2023
Ngày dạy :17/2 – 19/2 – 22/2/2023
ĐỌC
VĂN BẢN 1. CUỘC CHẠM TRÁN TRÊN ĐẠI DƯƠNG (3 tiết)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG CHỦ ĐỀ
Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập, định hướng nội  dung học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV tổ chức cho HS xem một đoạn phim khoa học viễn tưởng : Người về từ sao Hỏa và yêu cầu HS nêu cảm nhận về không gian, đề tài
- HS xem video và nêu cảm nhận.
	+ Những hình ảnh có trong đoạn phim ở không gian ngoài Trái đất 
+ Đề tài : du hành vũ trụ  



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu Giới thiệu bài học và khám phá Tri thức Ngữ văn 
Mục tiêu:
· Xác định chủ đề bài học, thể loại văn bản.
-Khám phá tri thức Ngữ văn về truyện khoa học viễn tưởng, một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng như đề tài , không gian, cốt truyện, nhân vật chính…
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	
-GV tổ chức HS chia sẻ theo kĩ thuật THINK – PAIR – SHARE để khái quát về chủ đề bài học, thể loại.


· GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm thể loại : Truyện khoa học viễn tưởng.
-HS đọc Tri thức Ngữ văn: Truyện khoa học viễn tưởng, một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng
· GV phát cho HS phiếu học tập để HS làm việc theo nhóm tìm hiểu Tri thức Ngữ văn về truyện khoa học viễn tưởng.
	Yếu tố
	Đặc điểm

	Đề tài
	

	Không gian
	

	Thời gian
	

	Cốt truyện
	

	Nhân vật chính
	


-HS làm phiếu học tập và trình bày theo nhóm (4 nhóm).
-HS nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến
-Gv chốt kiến thức,  phân biệt giữa truyện khoa học viễn tưởng và truyện kì ảo.
	A- Giới thiệu chủ đề bài học và khám phá tri thức Ngữ văn
I. Giới thiệu chủ đề bài học
· Chủ đề: Thế giới viễn tưởng
· Thể loại chính của VB đọc hiểu: Truyện khoa học viễn tưởng
II. Khám phá tri thức Ngữ văn
- Trình bày được đặc điểm của truyện khoa học viễn tương.
	Yếu tố
	Đặc điểm

	Đề tài
	Thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên thời gian, kết nối với sự sống ngoài Trái Đất,…

	Không gian
	-Trái Đất: 
- Ngoài Trái Đất

	Thời gian
	Trong tương lai xa

	Cốt truyện
	Một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học.

	Nhân vật chính
	-Có sức mạnh thế chất phi thường
- Có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ
- Có trí thông minh kiệt xuất





Hoạt động 2.2. Khởi động – Trước khi đọc văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”
Mục tiêu:
· Chia sẻ được ý tưởng trong tình huống là nhà phát minh
· Chia sẻ được suy nghĩ của cá nhân được gợi lên từ nhận định của các nhà khoa học.
· Khơi gợi hứng thú cho học sinh để tiếp nhận bài mới.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	· -GV dẫn dắt, yêu cầu học sinh chia sẻ ý tưởng trong tình huống là nhà phát minh thì sẽ chế tạo sản phẩm khoa học gì cho tương lai.
· -HS chia sẻ suy nghĩ của cá nhân về nhận định của các nhà khoa học cho rằng sự sống trên Trái đất nảy sinh từ đại dương.
-GV dẫn dắt vào bài.
	Tạo được không khí cởi mở khi     chia sẻ và tâm thế tích cực tiếp nhận bài học.


        Hoạt động  2.3: Đọc văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” và tìm hiểu chung
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	



* NV 1: Đọc văn bản 
-Trên cơ sở HS đã đọc văn bản ở nhà, tại lớp GV tổ chức cho HS đọc một phần  văn bản:
- GV hướng dẫn HS cách đọc để đảm bảo tốc độ đọc, âm lượng, biểu cảm …phù hợp với văn bản.
-GV lưu ý HS các chiến lược đọc trong các hộp chỉ dẫn.
- Cho 2 học sinh thực hành đọc  nối tiếp phần 3 của văn bản .
- GV hướng dẫn HS cách giải thích một vài từ ngữ chuyên ngành như hải lí, cá thiết kình, chân vịt, đã được chú thích ở chân trang để nắm được nghĩa của chúng.
* NV 2: Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
-GV yêu cầu HS thuyết trình giới thiệu về tác giả, tác phẩm: Nêu những nét chính về tác giả , tác phẩm 
-HS thuyết trình; HS khác nhận xét, bổ sung.



.- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức .
	B. Đọc hiểu văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”
I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
1. Đọc văn bản















2.Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
*Tác giả
-GiuynVéc-nơ (1828-1905), nhà văn Pháp,  "cha đẻ" của thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
*Tác phẩm:
-Xuất xứ: Trích tiểu thuyết “Hai vạn dặm dưới biển”
- Thể loại: Truyện khoa học viễn tưởng.
- Bố cục: 3 phần (SGK)
+ Cuộc rượt đuổi “con cá” của chiếc tàu chiến .
+ Cuộc đọ sức giữa tàu chiến và “con cá”.
+ Phát hiện sự thật về “con cá”.


HOẠT ĐỘNG 2.4: Khám phá văn bản
Mục tiêu:
- Nhận biết được tác dụng của việc chọn nhân vật người kể chuyện ngôi thứ nhất là một nhà khoa học. 
      -Nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng: đề tài (phát kiến khoa học trong tương lai), tình huống (li kì, gay cấn), không gian (đại dương và đáy đại dương).
-Nắm được lối viết lô-gíc mang tính đặc trưng của truyện khoa học viễn tưởng. Đặc điểm này được thể hiện thông qua cách trình bày và dẫn dắt các sự kiện của người kể chuyện.
-Hiểu được rằng ý tưởng phát minh dù kì lạ, thậm chí đôi khi “không tưởng”, vẫn luôn được nảy sinh trên cơ sở của hiện thực.
-Biết khát vọng và ước mơ; có ý chí biến khát vọng, ước mơ tốt đẹp thành hiện thực.
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	NV 1: Tìm hiểu đặc điểm thể loại trong văn bản
-GV cho học sinh thảo luận theo nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập 
Đặc điểm thể loại
	Ngôi kể
	

	Nhân vật
	

	Đề tài 
	

	Tình huống
	

	Không gian
	


· HS tham gia hoạt động , hoàn phiếu học tập.
-Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung
- GV yêu cầu Hs nêu tác dụng của việc nhà văn để một nhà khoa học vào vai người kể chuyện theo ngôi thứ nhất.
NV 2: Tìm hiểu hình ảnh con cá thiết kình
 -Gv yêu cầu học sinh điền vào ô trống những chi tiết miêu tả hình dáng lạ lùng của con cá thiết kình và nêu nhận xét .
[image: ]
· HS tham gia hoạt động , hoàn phiếu học tập.
-Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung
-GV chốt kiến thức bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
* NV 3 : Tìm hiểu trận chiến giữa tàu chiến và con cá thiết kình
-   GV   hướng   dẫn   HS tìm hiểu trận chiến giữa tàu chiến và con cá qua phiếu học tập




- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

 -Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
-GV chốt kiến thức bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
NV 4: Tìm hiểu sự thật về con cá thiết kình
-   GV   hướng   dẫn   HS tìm hiểu sự thật về con cá thiết kình qua tư duy logic, khả năng phán đoán, phân tích của người kể chuyện bằng cách điền vào sơ đồ:
[image: ]

· HS suy nghĩ, lựa chọn chi tiết,  trả lời cá nhân 
-GV nhận xét chốt kiến thức
-Gv yêu cầu Hs cho biết cơ sở hiện thực để nhà văn đã sáng tạo ra hình ảnh chiếc tàu ngầm
· -HS suy nghĩ  lý giải cơ sở hiện thực
	II. Khám phá văn bản
1. Đặc điểm thể loại trong văn bản
	Ngôi kể
	Thứ nhất

	Nhân vật
	-Tôi: giáo sư Viện bảo tàng
-Công xây: trợ lý của giáo sư
-Nét: thợ săn cá voi

	Đề tài 
	Phát kiến khoa học công nghệ trong tương lai

	Tình huống
	Li kì, gay cấn

	Không gian
	Đại dương và đáy đại dương




2. Hình ảnh con cá thiết kình
-Có ánh điện , dài không quá tám mươi mét
-Đuôi quẫy sóng mạnh chưa từng có 
-Hình dáng cân đối ba chiều và khi thở thì hai lỗ mũi vọt ra hai cột nước khổng 
-> Đặc biệt, lạ lùng






3. Trận chiến giữa tàu chiến và con cá thiết kình














4. Sự thật về con cá thiết kình
[image: ]



Hoạt động 2.5. Tổng kết
Mục tiêu:
· Khái quát nội dung, nghệ thuật của  văn bản
· Xác định được kỹ năng đọc hiểu truyện khoa học
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	· GV yêu cầu HS lí giải ý nghĩa nhan đề văn bản, liên hệ hiện thực ngày nay
· HS suy nghĩ, trao đổi theo cặp để tìm hiểu ý nghĩa nhan đề văn bản, liên hệ với hiện thực ngày nay.

· GV hướng dẫn HS tổng kết kiến thức bài học và kỹ năng đọc hiểu truyện khoa học viễn tưởng qua sơ đồ tư duy.
· HS quan sát, khái quát kiến thức kỹ năng qua sơ đồ tư duy.
-GV tổ chức cho HS hoạt động : Chung tay bảo vệ môi trường biển
-HS thảo luận chia sẻ những việc làm để vừa chinh phục đại dương vừa không làm ảnh hưởng môi trường biển.
· GV đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Tổng kết





HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC
Mục tiêu: Viết được đoạn văn  (khoảng 5 - 7 câu) kể tiếp (theo tưởng tượng của em) về sự kiện diễn ra sau tình huống nhân vật "tôi", Công-xây và Nét Len bị kéo vào bên trong con tàu ngầm

	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV hướngdẫn	viết đoạn văn
– GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu.
· GV trao đổi, gợi ý nội  dung viết.
· Thực hành viết
- Đọc bài viết và nhận xét, đánh giá.
	Viết được đoạn văn đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học trong tiết học vào trong cuộc sống thực tiễn
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV nêu yêu cầu: Em hãy vẽ một bức tranh về một chi tiết trong truyện mà em ấn tượng hoặc kể lại cuộc chạm chán giữa đại dương dưới hình thức truyện tranh
HS làm sản phẩm sáng tạo ở nhà theo nhóm nộp lên Padlet.
	Đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức


*Hướng dẫn về nhà
         - HS hoàn thành bài tập
         -HS đọc nội dung trong ô màu vàng bài Thực hành tiếng Việt 
Tìm hiểu các bài tập trong phần Thực hành tiếng Việt.

------------------------------------
Ngày soạn: 21/2/2023
 Ngày dạy: 23/2/2023
       Tiết 88:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
                                             (MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT)
                                            HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu:
-Tạo tâm thế tích cực, hứng khởi cho học sinh tiếp nhận bài mới.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	-Gv cho Hs nhận xét : Đoạn trích dưới đây có thể gọi là đoạn văn hoàn chỉnh không ? Vì sao ?
    Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương.(1) Em thương bác đẩy xe bò”mồ hôi ướt lưng, căng sợ dây thừng”, chở vôi cát về xây trường học, và mời bác về nhà mình. (2) Em thương thầy giáo một hôm trời mưa đường trơn bị ngã, cho nên dân làng bèn đắp lại đường.(3) (Theo Xuân Diệu)\
-HS trao đổi thảo luận,bày tỏ ý kiến
-GV dẫn dắt vào bài
	
Đó là đoạn văn hoàn chỉnh: 
+ Nội dung: Thống nhất về đề tài, các câu được sắp xếp theo một trình tự hợp lí
+Hình thức: Liên kết chặt chẽ.


HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Mục tiêu:
· Nhận biết được mạch lạc và liên kết của văn bản
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung / Sản phẩm 

	– GV tổ chức cho HS  tìm hiểu đoạn văn trích trong”Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh 
+ Đoạn văn viết về nội dung gì?
+ Đoạn văn có bao nhiêu câu?
 + Điều gì đã là cho các câu tạo thành một đoạn văn? 
 + Nếu đảo trật tự các câu thì có được không? Vì sao?
-HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
-Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-GV chốt kiến thức, khắc sâu tri thức Ngữ văn
	-Nội dung : bức tranh của Kiều Phương.
- Đoạn văn có  5 câu.
+Các câu được sắp xếp theo một trình tự hợp lí:
+Thống nhất về đề tài được nói đến
+Bảo đảm tính liên kết về mặt hình thức giữa các câu thể hiện qua việc dùng từ ngữ đồng nghĩa và từ ngữ lặp lại


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
-Nhận biết được đặc điểm của mạch lạc và liên kết, hiểu được chức năng của chúng trong văn bản.
-Học sinh chỉ ra được các phương tiện ngôn ngữ được dùng để tạo liên kết cho văn bản.


	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	*NV 1: Phân tích tính mạch lạc
-GV cho HS hoạt động  cá nhân
 Yêu cầu làm BT 1 thông qua phiếu học tập

[image: ]
· Đọc và xác định yêu cầu và   làm bài tập.
- GV chốt ý, chuẩn kiến thức
*NV 2: Tìm hiểu đoạn văn về con cá thiết kình
-GV cho HS hoạt động nhóm đôi làm BT 2 thông qua các câu hỏi cụ thể:
+Nội dung  chính của đoạn  văn là gì? 
+ Chỉ ra phương tiện liên kết được sử dụng trong đoạn văn.
+ Nêu chức năng của các phương tiện liên kết.
-HS đọc, xác định  yêu cầu và làm bài tập.
Đại diện 1 số nhóm trình bày bài làm.
-GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức sau khi HS trình bày.
*NV3: Tìm hiểu vị trí các câu
-GV cho HS hoạt động cá nhân
-HS thực yêu cầu của bài tập, bày tỏ ý kiến cá nhân có thể  sắp xếp các câu trong đoạn văn đã cho theo một trật tự khác được không? Vì sao?
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức sau khi HS trình bày.
	Bài 1: Phân tích tính mạch lạc của đoạn văn : 
-Kể về sự việc những người trên tàu chiến quan sát để tiếp cận “con cá thiết kình”
-Sự việc đó diễn ra trong thời gian: 1 tiếng đồng hồ
-Sự việc sắp xếp theo trật tự tuyến tính: sáu giờ  đến bảy giờ sáng
-Nếu đảo vị trí giữa các câu thì đoạn văn thiếu mạch lạc và khó hiểu






Bài 2: 
-Đoạn văn đang nói về con cá thiết kình
- Phương tiện liên kết:
+Từ ngữ thay thế: nó (câu 2)- vật dài màu đen (câu 1); nó (câu 7,9) – con cá(câu 6,8)
+ Từ đồng nghĩa trong ngữ cảnh: chiếc tàu(câu 5)- tàu chiến (câu1)
+Từ ngữ lặp lại: con cá (câu 4,6,8)



Bài 3:
-Không thể đảo vị trí của các câu. -Nếu đảo vị trí giữa các câu thì đoạn văn sẽ mất tính mạch lạc. Từ đó người đọc không thể hiểu được nội dung của nó.




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Mục tiêu:
HS viết được đoạn văn kể lại tình huống trong Cuộc chạm trán trên đại dương, đảm bảo tính mạch lạc và liên kết .
	Tổ chức hoạt động
	Nội dung/ Sản phẩm 

	– GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu.
· GV trao đổi, gợi ý nội  dung viết.
· Hs thực hành viết
2-3 HS đọc đoạn văn của mình. HS khác nhận xét, góp ý
	Viết được đoạn văn đảm bảo yêu cầu 
+ Hình thức : 5 -> 7 câu, mạch lạc và liên kết chặt chẽ bằng các phương tiện liên kết.
+ Nội dung: kể lại tình huống trong Cuộc chạm trán trên đại dương



 *Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
· HS chuẩn bị nội dung tiết 89,90 : Đường vào trung tâm vũ trụ








Ngày soạn: 21/2/2023
Ngày dạy : 23- 24/2/2023
Tiết 89,90
ĐỌC
VĂN BẢN 2. ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM VU TRỤ
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV đặt câu hỏi. 
 - Nêu hiểu biết của em về hệ Mặt Trời.
 - Nêu một vài thông tin cơ bản mà em biết về người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ
- Một vài HS chia sẻ những thông tin mà các em thu thập được cho các bạn trong lớp cùng nghe.
- GV chốt kiến thức vào bài mới.
	 - Hệ Mặt Trời là một hệ thống có Mặt Trời ở trung tầm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời. Có thể kể tên 8 hành tinh quay quanh Mặt Trời: sao Thuỷ, sao Kim, Trái Đất, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương.
 - Người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ là I-u-ri A-lếch-xầy-ê-vích Ga-ga-rin (Yuri Alekseyevich Gagarin, 1934 -1968), phi công, phi hành gia người Liên Xô. Ông thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 12 tháng 4 năm 1961 trên tàu vũ trụ Vốt-xtốc 1 (Vostok 1). Chuyến bay kéo dài 1 giờ 48 phút, hoàn thành một vòng bay xung quanh Trái Đất.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động  2.1: Đọc văn bản và tìm hiểu chung
 Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản và nêu được những nội dung khái quát của văn bản; nhận biết được các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	* NV 1: Đọc văn bản 
- GV hướng dẫn HS giọng đọc phù hợp với biểu cảm của nhân vật: lời dẫn truyện và lời thoại.
- Chú ý các chiến lược đọc theo dõi và hình dung.
- Cho 2 học sinh thực hành đọc  nối tiếp toàn văn bản .
- GV hướng dẫn HS cách giải thích một vài từ ngữ đã được chú thích ở chân trang để nắm được nghĩa của chúng.
* NV 2: Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
- GV yêu cầu HS thuyết trình giới thiệu về tác giả, tác phẩm: Nêu những nét chính về tác giả , tác phẩm, tóm tắt cốt truyện. 
-HS thuyết trình; HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	I I.Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
1.Đọc văn bản








2.Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
*Tác giả
 - Hà Thuỷ Nguyên sinh năm 1986 tại Hà Nội. 
 - Là một trong những nữ tác giả trẻ tuổi và viết tiểu thuyết nổi tiếng ở Việt Nam.
- Một số tác phẩm đã xuất bản: Điệu nhạc trần gian (2004), Bên kia cánh cửa (2005), Thiên Mã (2010), ... 
*Tác phẩm:
-Xuất xứ: Trích tiểu thuyết “Thiên mã”
- Thể loại: Truyện khoa học viễn tưởng.
- Bố cục: 3 phần 
+ Phần 1: Từ đầu … như chốn không người chứ: Tìm đường vào trung tầm vũ trụ.
  + Phần 2: Từ Chưa đấy nửa tiếng sau … một chiều không gian thứ tư: Ở trung tầm vũ trụ.
 + Phần 3: Từ Chúng tôi nghe đâu đó tiếng vo ve đến hết: Khám phá không gian trung tầm vũ trụ.
-Tóm tắt cốt truyện: Hoàn toàn tưởng tượng dựa trên giả thuyết về công nghệ gen
+ Hai nhân vật bay đến thánh địa Hy Lạp trên con ngựa Thần Thoại.
+ Khám phá thánh địa và phát hiện ra rốn vũ trụ.
+ Thần Đồng quay lại viện bảo tàng để mượn chìa khóa.
+ Ba nhân vật vào được trung tâm vũ trụ.


HOẠT ĐỘNG 2.2: Khám phá văn bản
Mục tiêu:
    - HS nhận biết được các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng và những chi tiết miêu tả khái quát về trung tâm vũ trụ.
    - HS hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu thể loại truyện khoa học viễn tưởng, một thể loại còn mới mẻ ở Việt Nam.
    - HS hiểu được nội dung của văn bản, phát huy khả năng tưởng tượng để có thể hoà mình vào thế giới khoa học viễn tưởng, nơi các em có thể phiêu lưu và khám phá những điều kì diệu.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	NV 1: Tìm hiểu đặc điểm thể loại trong văn bản
-GV cho học sinh thảo luận theo nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập 
Đặc điểm thể loại
	Ngôi kể
	

	Nhân vật
	

	Đề tài 
	

	Tình huống
	

	Không gian
	

	Thời gian
	


- HS tham gia hoạt động , hoàn phiếu học tập.
-Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung

NV 2: Tìm hiểu tìm đường vào trung tâm vũ trụ
 -Gv yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi hoàn thành phiếu học tập số 2: 
+ Nhân vật nào đã phát hiện ra đường vào tâm vũ trụ?
+ Tiến trình tìm đường vào trung tâm vũ trụ diễn ra như thế nào?
+ Em có nhận xét gì về cô bé và cậu bé Thần Đồng?
 - HS tham gia hoạt động , hoàn phiếu học tập.
-Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung
-GV chốt kiến thức bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.

* NV 3 : Tìm hiểu không gian trung tâm vũ trụ
- GV hướng dẫn HS chú ý đoạn “Uỳnh”!. Nhân Sư.
- Tìm  những chi tiết miêu tả khái quát về trung tâm vũ trụ? Nhận xét gì không gian trung tâm vũ trụ?
- Hs làm việc cá nhân và nêu sản phẩm.
- GV nhận xét, chốt kiến thức và chuyển sang phần tiếp theo.


GV yêu cầu HS: Thảo luận theo nhóm
Hoàn thành Phiếu học tập số 03 (03 nhóm 
Nhóm 1: Theo lời người kể chuyện, nhà văn Giuyn Véc – nơ đã miêu tả không gian Tâm Trái Đất như thế nào? Giữa Tâm Trái Đất và Tâm Vũ Trụ có mối liên hệ gì?
Nhóm 2: Bước nhảy không gian kì diệu đã đưa nhân vật chính trở lại khoảng thời gian nào ?
Nhóm 3: Em hãy hình dung không gian thảo nguyên ở cuối văn bản, tiếp tục tưởng tượng thêm những loài sinh vật kì lạ sống ở đó và miêu tả bằng lời văn của mình.


- HS làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
-Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm  khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho các nhóm báo cáo (nếu cần).
-GV chốt kiến thức bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
	II.Khám phá văn bản
1.Đặc điểm thể loại trong văn bản
	Ngôi kể
	Thứ nhất

	Nhân vật
	Cô bé, cậu bé Thần Đồng, con ngựa có cánh thần thoại……

	Đề tài 
	khám phá vũ trụ.

	Tình huống
	Li kì, hấp dẫn.

	Không gian gian
	Thánh địa Hy Lạp và tâm vũ trụ

	Thời gian
	Trong thời gian dịch chuyển giữa hiện tại và cổ đại



2. Tìm đường vào trung tâm vũ trụ
- Nhân vật phát hiện đường đi vào trung tâm vũ trụ: Cậu bé Thần Ðổng.
- Tiến trình phát hiện đường đi vào trung tâm vũ trụ:
+ Hai nhân vật bay đến thánh địa Hy Lạp trên con ngựa Thần Thoại.
+ Tìm thấy hòn đá ôm-phe-lốt được trạm trổ tinh vi nhưng chỉ là tác phẩm nghệ thuật bình thường.
+ Khám phá thánh địa và thụt chân vào cái hố phát hiện “rốn vũ trụ”.
+ Thần Đổng quay trở về bảo tàng “mượn chìa khoá” đặt vào.
 -> Trí thông minh tuyệt vời, ưa phiêu lưu khám phá của Thần Đồng và cô bé.
3. Không gian trung tâm vũ trụ
a. Khái quát không gian
- Đó là một thung lũng lọt thỏm dưới những núi đá vôi cao vời vợi, không biết đến tận cùng.
- Không có mây, không có mặt trời cũng chẳng có sao.
- Không có gì cả ngoài một tầng cao hoăm hoắm.
- Xung quanh được thắp sáng bằng bột lân binh.
 =>Cảnh sắc khá kì lạ.
b. Khám phá không gian trung tâm vũ trụ.
- Theo nhà văn Giuyn Véc-nơ: Tâm Trái Đất là “một bảo tàng sống động, lưu giữ tất cả những gì đã biến mất khỏi mặt đất” như: “những cây nấm cổ đại khổng lồ, những con khủng long từ thời tiền sử, những con chim điện quý hiếm, ...”.
- Theo nhân vật Thần Đồng, Tâm Trái Đất chỉ có khoáng chất, không có sinh vật sống; Tâm Vũ Trụ là nơi có sự sống của các loài động vật, thực vật kì lạ. => Tâm Trái Đất đó chính là Tâm Vũ Trụ.
=> Truyện khoa học viễn tưởng không chỉ dẫn người đọc vào những cuộc phiêu lưu kì thú mà còn thôi thúc niềm đam mê khám phá để người đọc tự mình trải nghiệm những điều kì diệu của cuộc sống.
- “Bước nhảy không gian” đã đưa ba nhân vật chính trở lại thời cổ đại, cách thời điểm câu chuyện được kể khoảng một trăm sáu mươi triệu năm.
	Các loài sinh vật kì lạ ở tâm
vũ trụ

	Tên loài
	Chim cánh cụt
	Con cóc địa ngục
	Loài 
chuột khổng lồ

	Đặc điểm
	Cao 1,5 m
	Nặng 4,5 kg
	Nặng
1 tấn


-> Tất cả những động vật đều có kích thước khổng lồ.


Hoạt động 2.3. Tổng kết
Mục tiêu:
· Khái quát nội dung, nghệ thuật của  văn bản
- Phát triển năng lực đọc hiểu thể loại truyện khoa học viễn tưởng, phát huy khả năng tưởng tượng để có thể hoà mình vào thế giới khoa học viễn tưởng, nơi các em có thể phiêu lưu và khám phá những điều kì diệu.
- Biết khát vọng và ước mơ; có ý chí biến khát vọng, ước mơ tốt đẹp thành hiện thực.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	GV hướng dẫn HS tổng  kết kiến thức bài học: Khái quát lại những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản. 
- GV hướng theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các HS.


	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
   - Lời văn phong phú, có nhiều hình ảnh sáng tạo mới lạ. 
    - Lối miêu tả chi tiết, sinh động, mới lạ, cuốn hút người đọc.
   - Sử dụng triệt để biện pháp nhân hóa để xây dựng nhân vật hấp dẫn.
 2. Nội dung
     Truyện kể về các sự việc li kì diễn ra ở không gian ngoài Trái Đất (Tâm Vũ Trụ), trong thời gian dịch chuyển giữa hiện tại và thời cổ đại. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC
Mục tiêu: Viết được đoạn văn  (khoảng 5 - 7 câu) kể về không gian em định tới (không gian vũ trụ, Tâm Trái Đất hoặc các hành tinh khác.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	GV hướng dẫn viết           đoạn văn: Hãy tưởng tượng em sở hữu phát minh “bước nhảy không gian” Viết được đoạn văn  (khoảng 5 - 7 câu) kể về không gian em định tới (không gian vũ trụ, Tâm Trái Đất hoặc các hành tinh khác.
– GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu.
· GV trao đổi, gợi ý nội  dung viết.
· Hs thực hành viết
- 2- 3 em đọc bài viết và nhận xét, đánh giá.
	Viết được đoạn văn đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung
* Gợi ý:
- Hình thức: Đoạn văn, dung lượng khoảng 5- 7 câu.
- Nội dung: Có thể tưởng tượng ra đặc điểm lạ lùng bí ẩn của không gian nhiệt độ nóng hơn hoặc lạnh, các loại động vật lớn hơn hoặc bé hơn ở Trái Đất.
- Ngôi kể: Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Chính tả và diễn đạt: Đúng chính tả và không mắc lỗi diễn đạt.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	-GV nêu yêu cầu: Em có thích ý tưởng về công nghệ gen được đề cập tới trong văn bản không? Em suy nghĩ gì nếu công nghệ gen đó trở thành hiện thực?
- HS thực hiện yêu cầu của GV. 
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.
- GV chốt kiến thức.

	· Trong văn bản nhân vật con ngựa có cánh Thần Thoại được tạo ra bằng cấy ghép gen của thiên nga vào phôi ngựa (hình dung ra có nhiều động vật kì lạ sẽ xuất hiện nếu con người tiến hành cấy ghép và lai tạo các loài với nhau). 
· Thí nghiệm cấy ghép tế bào gốc của người vào phôi của động vật để phục vụ cho công nghệ ghép tạng. Những thí nghiệm này nếu thành công sẽ mở ra triển vọng cứu sống hàng triệu người trên thế giới đang chờ thay tạng mỗi năm. 


*Hướng dẫn về nhà
         - HS hoàn thành bài tập
          -HS đọc nội dung trong ô màu vàng bài Thực hành tiếng Việt 
Tìm hiểu các bài tập trong phần Thực hành tiếng Việt.
               ………………………………………………………………………………..
Ngày soạn: 27/2/2023
Ngày dạy: 1/3/2023
       Tiết: 91
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
                                                     (DẤU CHẤM LỬNG)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu:
-Tạo tâm thế tích cực, hứng khởi cho học sinh tiếp nhận bài mới.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	- GV cho Hs tìm hiểu công dụng các dấu câu có trong đoạn văn
   Hắn bắt tôi cầm đèn pin còn hắn cúi xuống, sờ soạng dưới đáy. Cái hố đã vô tình trở thành một hố rác với đủ các loại sỏi cát, lá khô, giấy vụn...

+ HS trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
GV dẫn dắt vào bài
	- HS lắng nghe và huy động kiến thức đã có về các dấu câu.

[image: ]


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Mục tiêu:
· Nhận biết được dấu chấm lửng và công dụng của dấu chấm lửng.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung / Sản phẩm 

	- GV đặt yêu cầu HS chú ý hội thoại màu vàng  câu hỏi:

HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
-Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-GV chốt kiến thức, khắc sâu tri thức Ngữ văn
	 I. Tri thức Ngữ văn
Dấu chấm lửng được dùng để:
a) Dấu chấm lửng phối hợp với dấu phẩy ngầm cho biết nhiều  sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
b) Dấu chấm lửng thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng.
c) Dấu chấm lửng làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ thường có sắc thái hài hước, châm biếm.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Mục tiêu:
-Nhận biết được đặc điểm của mạch lạc và liên kết, hiểu được chức năng của chúng trong văn bản.
-Học sinh chỉ ra được các phương tiện ngôn ngữ được dùng để tạo liên kết cho văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	*NV 1: Chỉ ra công dụng của dấu chấm lửng
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm vào vở. HS đọc các đoạn văn, thảo luận nhóm, trình bày nhận xét công dụng của dấu chấm lửng trong các đoạn văn.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV chốt ý, chuẩn kiến thức







*NV 2: Tìm câu văn có dấu chấm lửng.
- GV yêu cầu HS tìm câu văn có sử dụng dấu chấm lửng với công dụng làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung hài hước.
-GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức sau khi HS trình bày.

*NV3: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép
 - GV yêu cầu học sinh nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong hai câu đã cho

- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 



- NV4: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng.
-GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một nội dung được gợi ra từ văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ, trong đó có sử dụng dấu chấm lửng.
 - HS thực hiện nhiệm vụ và làm bài.
-GV gọi 1-2 học sinh đọc đoạn văn cho cả lớp nghe
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá.

	II.Luyện tập
Bài 1: Chỉ ra công dụng của dấu chấm lửng trong các trường hợp sau: 
 a. Dấu chấm lửng thể hiện lời nói bỏ dở, ngắt quãng.
 b. Dấu chấm lửng  có tác dụng làm giãn nhịp điệu câu văn và chuẩn bị cho sự xuất hiện của từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ: Ba nhân vật bị hất ngã xuống biển và may mắn sống sót nhờ leo lên được nóc chiếc tàu ngầm) như một phương tiện liên kết. 
 c  - Dấu chấm lửng trong câu văn thứ nhất cho biết các sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
    - Dấu chấm lửng trong hai câu văn sau thể hiện lời nói bỏ dở.
 Bài 2
- Đoạn trích từ Theo truyền thuyết đến Tôi khích để tìm ra câu: Chẳng qua chỉ là cái... ổ voi thôi mà! Ai bảo có người “mắt toét”! - Tôi khích.


Bài 3
 a. Dấu ngoặc kép  dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, nhằm nhấn mạnh vị trí trung tâm của vũ trụ.
b. Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của từ và giúp người đọc hình dung Tâm Vũ Trụ như một “viện bảo tàng” khổng lồ và sống động.
Bài 4
 *Gợi ý:
+ Hình thức: 5-7 câu có sử dụng dấu chấm lửng
+ Nội dung: cảm nhận về một nội dung được gợi ra từ văn bản như:
· Khi quay trở lại bảo tàng để “mượn” hòn đá Ôm-phe-lốt, Thần Đổng đã xử trí như thế nào để có thể “qua mặt” được sự canh gác cẩn mật của bảo vệ bảo tàng? 
· (Trong lúc cố gắng thoát khỏi Tâm Vũ Trụ, nhân vật “tôi” và Thần Đồng đã gặp khó khăn, cản trở hay nhận được sự giúp đỡ từ những loài sống ở khu rừng cổ sinh và thảo nguyên?


*Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
· HS chuẩn bị nội dung tiết 92 : Dấu ấn Hồ Khanh
    …………………………………………………………………..






Ngày soạn: 28/2/2023
Ngày dạy: 2/3/2023
Tiết 92:
ĐỌC
VĂN BẢN 3. DẤU ẤN HỒ KHANH
                                                                                – Nhật Văn – 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập định hướng nội     dung học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV tổ chức cho học sinh xem video: Nhật ký người Việt (tìm thấy hang Sơn Đoòng )
HS xem video và trả lời các câu hỏi:
+ Video đang đề cập tới nội dung gì?
+ Nhân vật nào được nói tới trong video?
- Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.

	- HS xem video, quan sát và suy nghĩ, cảm xúc cá nhân về nội dung của video.
- HS trả lời câu hỏi


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG 2.1. Đọc văn bản và tìm hiểu  chung
*Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản và nêu được những nét khái quát về tác giả, tác phẩm, nhan đề, bố cục.   
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV 1: Đọc, chú thích
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV hướng dẫn HS đọc
- GV đọc mẫu đoạn 1
-  Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của HS.

- GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó, dựa vào chú giải trong SGK
- HS đọc và trả lời chú thích
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

NV 2. Tìm hiểu chung
	Tác giả
	

	Tác phẩm
	Xuất xứ
	

	
	Thể loại
	

	
	PTBĐ
	

	
	Nhan đề
	

	
	Bố cục
	



	I. Đọc văn bản và tìm hiểu  chung
1.Đọc văn bản, chú thích
- Đọc nhan đề, văn bản, quan sát hình ảnh để bước đầu nắm bắt được thông tin của văn bản.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Nhấn mạnh vào những thông tin quan trọng như: phát hiện và khám phá hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới
- HS chú ý các từ khó: thợ sơn tràng, địa mạo, thủy văn.
2.  Tìm hiểu chung
- Tác giả: Nhật Văn
- Xuất xứ: báo điện tử Quảng Bình, ngày 21/7/2014
- Thể loại: văn bản thông tin 
- Phương thức biểu đạt: thuyết minh


	
-HS xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
-Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
- GV nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc hoàn thành phiếu bài tập
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau:

	- Nhan đề: những dấu ấn mà Hồ Khanh tạo nên. Nhan đề văn bản thông tin phải ngắn gọn, xúc tích, thể hiện được nội dung của văn bản.
- Bố cục: 3 phần
+ P1: Từ đầu …  “phát hiện ra những hang động đẹp.” 
-> Giới thiệu chung về Hồ Khanh.
+ P2: tiếp theo… “chuyến thử nghiệm hang Sơn Đoòng…”.
 -> Dấu ấn Hồ Khanh trong công việc khám phá hang động.
+ P3: còn lại
-> Đam mê phiêu lưu, khám phá của Hồ Khanh.


HOẠT ĐỘNG 2.2: Khám phá văn bản
*Mục tiêu:
 - Hiểu được thông tin về nhân vật, đặc điểm dấu ấn về nhân vật thông qua hoạt động nhóm, qua phiếu học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	 NV1. Giới thiệu chung về Hồ Khanh
- Thảo luận cặp đôi 
- Hoàn thiện phiếu học tập số 2 (thời gian 3 phút)
+ Tìm những thông tin cơ bản về nhân vật Hồ Khanh.


NV2. Dấu ấn Hồ Khanh trong công việc khám phá hang động
-GV yêu cầu Hs quan sát đoạn văn từ “Song ấn tượng nhất…. đến hang động cao và rộng nhất thế giới”
- HS thảo luận, hoàn thiện phiếu học tập số 3. 
+ Thời điểm và sự kiện quan trọng nào đã làm thay đổi cuộc đời Hồ Khanh?
+ Hồ Khanh có vai trò như thế nào trong quá trình khám phá ra Sơn Đoòng? 
- HS làm việc nhóm cặp đôi 
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.
- HS trả lời cá nhân câu hỏi.
? Em có nhận xét gì về trình tự thời gian khi giới thiệu quá trình khám Sơn Đoòng của Hồ Khanh?
? Với dấu ấn Hồ Khanh trong hành trình phát hiện ra hang Sơn Đoòng, em có cảm  nhận gì về câu chuyện của anh?
- HS trình bày sản phẩm, HS khác nhận xét
- GV chốt kiến thức: Từ một người thợ sơn tràng giỏi đi rừng, Hồ Khanh đã trở thành người dẫn đường số 1 với nhiều chiến tích, ghi dấu ấn vô cùng quan trọng trong quá trình khám phá hang động lớn nhất thế giới. Câu chuyện được tường thuật theo trình tự thời gian, giúp chúng ta hiểu rõ nội dung câu chuyện có thật về người đàn ông với đam mê khám phá, chinh phục thiên nhiên này.
NV 3. Đam mê phiêu lưu, khám phá của Hồ Khanh
- HS thảo luận , hoàn thành phiếu học tập số 5: 
+ Vì sao Hồ Khanh đi rừng tìm kiếm những hang động?  
+ Hồ Khanh thường tìm kiếm như thế nào?
+ Theo em phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một nhà thám hiểm là gì?
- HS đọc vb và tìm chi tiết trong tác phẩm.
- Báo cáo sản phẩm của mình.
- HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức.
 HS trả lời cá nhân câu hỏi.
+ Em cảm nhận như thế nào về sự yêu thích, đam mê khám phá đã giúp Hồ Khanh tìm ra hang Sơn Đoòng?
+ Em có mong muốn được phiêu lưu, khám phá thế giới không? Nếu được, em muốn mình sẽ đi đến những nơi nào? 
- HS trình bày sản phẩm, HS khác nhận xét
- GV chốt kiến thức: Với lòng yêu thích, đam mê đi rừng, Hồ Khanh đã chinh phục được thiên nhiên, tìm ra hang động lớn nhất thế giới, khiến cả thế giới sửng sốt về độ kỳ vĩ và vẻ đẹp tiềm ẩn của hang động tự nhiên này tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Từ thành công của Hồ Khanh – một con người bình dị có cảm hứng phiêu lưu và khám phá thế giới, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, khi có đam mê, có ý chí thì chúng ta sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Với bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, hãy cứ khát khao, cứ mơ ước, và để chính những khát vọng ấy nuôi dưỡng cho chúng ta động lực để vươn tới thành công.
	II. Khám phá văn bản
1.Giới thiệu chung về Hồ Khanh
- Quê quán: thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Nghề nghiệp: thợ sơn tràng chuyên nghiệp.
- Tính cách: thích tò mò, khám phá.
- Thành tích: phát hiện ra hang Sơn Đoòng, nhiều hang động khác.



2.Dấu ấn Hồ Khanh trong công việc khám phá hang động
- Năm 1989, tình cờ phát hiện ra môt cái hang lớn với “bầu không khí mát mẻ lạ thường”. 
- 2009, Hồ Khanh đã đẫn đoàn thám hiểm hang động của Hoàng gia Anh vào cái hang đá lớn và kì lạ năm xưa. 
- Hồ Khanh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên phát hiện ra hang Sơn Đoòng.












3. Đam mê phiêu lưu, khám phá của Hồ Khanh
- Hồ Khanh đi rừng vì yêu thích, đam mê 
- Anh thường vào rừng tìm kiếm, ghi nhớ thật chi tiết những nơi mình đã qua để dẫn đường cho các đoàn thám hiểm.
- Phẩm chất quan trọng của nhà thám hiểm chính là sự ham hiểu biết và say mê khám phá thế giới tự nhiên.



HOẠT ĐỘNG 2.3: Tổng kết
*Mục tiêu: Giúp HS nhớ được những ý cơ bản về nội dung, nghệ thuật và những điều rút ra từ tác phẩm
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/Sản phẩm 

	GV hướng dẫn HS tổng kết kiến thức nội dung bài học.
+ Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
+ Nội dung chính của văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh”?
+ Hãy rút ra cách đọc hiểu một văn bản thông tin.
HS suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy.
HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.
- Chốt nội dung phần tổng kết lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung sau.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
-    - Kể sự việc theo trình tự thời gian, kết hợp miêu tả chi tiết, cụ thể.
-    - Giới thiệu về nhân vật và sự việc có thật liên quan đến nhân vật đó. 
2. Nội dung
-    - Câu chuyện thật về Hồ Khanh đã phát hiện, khám phá ra hang Sơn Đoòng và rất nhiều hang động khác.
-   - Cho thấy được tầm quan trọng của đam mê, khát vọng; khi có ý chí, niềm đam mê và khát vọng sẽ biến ước mơ thành hiện thực.
 Những điều rút ra từ tác phẩm
- Củng cố được những điều đã học về VB thông tin: nhan đề, nội dung cơ bản, vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện nội dung đó.
- Hiểu được cảm hứng phiêu lưu và khám phá thế giới cũng có thể đến từ câu chuyện có thật của những con người bình dị đang sống quanh ta. Bằng ý chí, niềm đam mê, khát vọng, các em có thể biến ước mơ thành hiện thực.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào làm bài tập 
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/Sản phẩm 

	GV yêu cầu HS thực hiện bài tập cá nhân
+ Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) kể lại hành trình khám phá hang Sơn Đoòng của Hồ Khanh bằng ngôi kể thứ nhất.
- HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
- HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét
-  Nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).
- Chiếu (đọc) đoạn văn mẫu.
 
	 Mẫu:
       Trong một lần tình cờ trú mưa khi đi rừng năm 1990, tôi đã lạc vào một hang động thật lạ và đặc biệt. Đứng trước cửa hang, tôi cảm nhận có một luồng gió mát lạnh thổi thốc từ trong hang ra, tiếng gió rít qua vách đá đến lạnh người. Trong một dịp gặp gỡ Howard Limbert, chuyên gia hang động của Hiệp hội hoàng gia Anh, tôi đã kể về cửa hang đặc biệt đó. Được sự động viên của ông ấy, tôi đã vào rừng và mò mẫm kiếm tìm. Đến năm 2009, tôi may mắn tìm lại được vị trí cửa hang tưởng chừng đã bị lãng quên. Đó chính là hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
*Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: 
+ Trong bài 7, văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh” và các văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” và “Đường vào trung tâm vũ trụ” có gì giống và khác nhau?
- GV hướng dẫn so sánh các văn bản trong bài.
- HS liệt kê các chi tiết giống và khác nhau của các văn bản về thể loại, nội dung câu chuyện, chủ đề văn bản.
- Hướng dẫn:
	            Văn bản

Nội dung so sánh
	
Dấu ấn Hồ Khanh
	- Cuộc chạm trán trên đại dương
- Đường vào trung tâm vũ trụ

	Chủ đề
	Phiêu lưu, khám phá thế giới

	Thể loại
	- Văn bản thông tin
	- Truyện khoa học viễn tưởng

	Nhân vật
	- Nhân vật  và câu chuyện có thật
	- Nhân vật tưởng tượng, không có thật


* HUỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Hoàn thiện bài tập vào vở.
- Chuẩn bị bài: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 28/2/2023
Ngày dạy: 2/3 – 3/3- 8/3/2023
        Tiết 93,94,95:

VIẾT
VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI SỰ VIỆC CÓ THẬT
LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ           
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu
     - Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử 
	       Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	GV yêu cầu Hs  trả lời một số câu hỏi nhắc lại kiến thức về bài văn thuật lại một sự kiện
+ Nhớ lại cách viết bài văn thuật lại một sự kiện mà các em đã học ở lớp 6 (bài 6),
- HS thực hiện nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
- GV khái quát và vào bài mới.
	- HS nhớ lại bài tường thuật lại lễ hội Gióng, một sinh hoạt văn hoá dân gian. Đó chính là VB thuyết minh thuật lại một sự kiện, thuộc loại văn bản thông tin. 
- Bài học mới hôm nay, cũng là viết vế một sự kiện/ sự việc, nhưng ở đây yêu cầu sự việc đó phải có thật và liên quan tới một nhân vật lịch sử.



HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
HOẠT ĐỘNG 2.1: Tìm hiểu bài văn kê lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử
*Mục tiêu: HS biết được các yêu cầu đối với bài văn kê lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	- GV cho HS nêu những yêu cầu đối với bài văn kê lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử.
- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét chốt ý.

	I. Yêu cầu đối với bài văn kê lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử
- Giới thiệu được nhân vật và sự việc có thật liên quan đến nhân vật đó.
Kể được sự việc theo trình tự hợp lí, có sử dụng yếu tố miêu tả
· Nêu được ý nghĩa của sự việc
· Nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết.


HOẠT ĐỘNG 2.2 Phân tích bài viết tham khảo
*Mục tiêu: 
- Đọc và phân tích được bài viết tham khảo: Thô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison)
và màn “trình diễn’' ánh sáng
- Chỉ ra được các phần của bài văn: mở bài, thân bài, kết bài và yêu cầu từn phần
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	- GV yêu câu HS đọc bài viết tham khảo và trả lời các câu hỏi phiếu học tập.
	Bài viết kể về sự việc gì?
	

	Sự việc đó có thật không? Và liên quan đến nhân vật nào?
	
	
	
	
	

	Diễn biến của sự việc như thế nào?
	

	Sự việc có ý nghĩa ra sao?
	

	Người viết bày tỏ suy nghĩ gì về sự việc được kể?
	

	Bài viết có những câu văn miêu tả nào?
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Báo cáo kết quả của nhóm.
- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung chốt lại kiến thức

	II. Phân tích bài viết tham khảo.
* Bài viết tham khảo: Thô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison) và màn “trình diễn’' ánh sáng
- Bài viết kể về màn “trình diễn” ánh sáng
- Sự việc đó có thật và liên quan đến nhà khoa học nổi tiếng Thô-mát Ê-đi-xơn.)
- Ê-đi-xơn đã cho treo hàng trăm bóng đèn điện quanh phòng thí nghiệm, quanh nhà và dọc con đường nơi ông sống
- Màn “trình diễn” ánh sáng của Ê-đi-xơn mở đầu cho việc đưa ánh sáng đèn điện đến với cuộc sống của con người.
- Màn “trình diễn” đó đã mở ra một kỉ nguyên ánh sáng mới, làm thay đổi thế giới
- Những chiếc bóng đèn có vỏ ngoài được làm bằng thuỷ tinh cách nhiệt, bên trong có chứa dầy đốt làm bằng sợi carbon, toả ra thứ ánh sáng liên tục và dìu dịu


HOẠT ĐỘNG 2.3 Thực hành viết theo các bước
* Mục tiêu: 
-  HS biết viết bài theo các bước. Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý.
- Biết cách đưa ra lý lẽ, dẫn chứng. Sử dụng ngôi thứ nhất.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	NV1: Hướng dẫn HS lựa chon đề tài, tìm ý, lập dàn ý trước khi viết.
- GV hướng dẫn HS xác định mục đích bài viết, đối tượng đọc.
- HS chia sẻ ý kiến về mục đích, đối tượng đọc.
- HS đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.





· GV yêu cầu HS tìm ý, lập dàn ý:
+ Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu tìm ý
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả 
- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) vào phiếu học tập.


- GV hướng dẫn HS lập dàn ý đề bài tự chọn theo 3 phần: MB, TB, KB.
+ Các nhóm lập dàn ý.
+ HS trình bày ngắn gọn dàn ý.
+ HS khác bổ sung ý kiến.
+GV nhận xét chung.





NV2: Viết bài

GV lưu ý Hs khi viết






NV 3. Chỉnh sửa bài viết
- GV yêu cầu HS đọc lại bài, rà soát chỉnh sửa bài viết.
- HS đọc bài viết của các bạn nhận xét, chỉnh sửa
- GV nhận xét đánh giá chung khen ngợi các bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu, động viên HS chưa đạt yêu cầu.
	III. Thực hành viết
1.Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài
- Nhân vật lịch sử là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà khoa học, nhà phát minh, nhà văn hoá…
- Những nhân vật lịch sử trong quá khứ như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Hổ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,... 
- Nhân vật còn là những con người bình dị đang sống ở xung quanh, những người đã có đóng góp lớn lao cho cộng đồng. Chẳng hạn, có những “nhà sáng chế chân đất” đã mày mò tự nghiên cứu và chế tạo ra công cụ lao động phục vụ đời sống sản xuất của người nông dân.
b.Tìm ý
Phiếu tìm ý:
	Đó  là sự việc gì?
	

	Sự việc diễn ra ở đâu, khi nào? Diễn ra như thế nào?
	...................

	Sự việc đó có ý nghĩa như thế nào?
	...................

	Em có suy nghĩ gì về sự việc được kể?
	...................


c.Lập dàn ý 
- Mở bài:
+ Giới thiệu đôi nét về nhân vật.
+ Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật.
· Thân bài:
+ Kể diễn biến của sự việc, sử dụng yếu tố miêu tả.
+ Nêu ý nghĩa của sự việc.
· Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc.
2. Viết bài
- Lưu ý:
+ Bám sát dàn ý.
+ Lựa chọn từ ngữ phù hợp, nhất quán về ngôi kể
+ Lưu ý đến tính xác thực của các chi tiết có liên quan đến sự việc được kể.
+ Kể chi tiết và có trình tự, kết hợp với yếu tố miêu tả
+ Các câu, các ý phải đảm bảo tính liên kết về hình thức và mạch lạc về nội dung.
3. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc lại bài
- Sửa lại bài viết (nếu cần). 
- Dựa vào yêu cầu của bài và dựa vào phiếu tìm ý để sửa.



PHIÊU KIỂM TRA
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	- Giới thiệu được nhân vật và sự việc liên quan đến nhân vật.
	
	

	- Cung cấp được thông tin về sự việc mà bài viết nói tới.
	
	

	- Trình bày được diễn biến của sự việc; có sử dụng yếu tố miêu tả trong khi kể. 
	
	

	- Nêu được ý nghĩa của sự việc được nói tới.
	
	

	- Nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết về sự việc được nói tới.
	
	

	- Đảm bảo yêu cầu về chính tả, diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng từ ngữ liên kết câu và liên kết đoạn văn.
	
	



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
       - Viết lại bài sau khi đã được nhận xét, đánh giá.
       - Chuẩn bị bài: Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người


Ngày soạn: 7/3/2023
Ngày dạy:  9/3/2023
            Tiết 96
NÓI VÀ NGHE: THẢO LUẬN VỀ
             VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu:
-Tạo tâm thế tích cực, hứng khởi cho học sinh tiếp nhận bài mới.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi: Bạn gặp khó khăn gì khi trình bày bài nói trước lớp?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ những khó khan của mình.
- GV chốt kiến thức và vào bài mới. 
	- HS chia sẻ những khó khăn mình gặp phải khi trình bày bài nói trước lớp.


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu: 
- Nhận biết được các yêu cầu của việc nói và nghe: Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người.
- Trình bày được bài nói trên lớp đạt yêu cầu
	
	

	NV1: Chuẩn bị nội dung nói.
- Trước khi nói GVcho HS xác định mục đích nói và nghe.





* GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung bài nói: Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người ở khía cạnh phải chăng công nghệ ngày càng phát triển thì con người càng lệ thuộc vào nó bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Dàn ý một bài nói gồm những phần nào?
- Công nghệ đối với con người có mặt lợi và mặt hại nào?
 - Công nghệ có làm chúng ta lười hoạt động hơn không?
 - Các thiết bị thông minh có khiến chúng ta ngày càng mất kết nối với nhau không?
 - Sự mất kết nối có ảnh hưởng đến khả năng ứng xử và giao tiếp không?
 -Chúng ta có bị giảm khả năng tư duy và giải quyết vấn đề không? 
- Nêu quan điểm của em về vấn đề này?
* HS tập luyện ở nhà.
- GV lưu ý trong thời gian tập luyện cần điều chỉnh dung lượng bài nói cho phù hợp với thời gian, đồng thời cần chú ý cách sử dụng ngữ điệu nói, cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt để tăng sức thuyết phục cho bài nói của mình.










- HS lần lượt trình bày nội dung bài nói của mình trong thời gian.
- HS khác góp ý chỉnh sửa cho bạn
- GV đưa nguyên tắc nói- nghe.
	Người nói: 
	Người nghe: 

	+ Nội dung:
- Nêu vấn đề: tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ trong đời sống.
- Trình bày lợi ích và tác hại của công nghệ trong đời sống.
- Nêu ý kiến của bản thân về việc sử dụng công nghệ trong đời sống
+ Hình thức: Giọng nói to, rõ ràng, tốc độ vừa phải. Kết hợp cử chỉ, điệu bộ. Tương tác với người nghe, đúng thời gian.
	- Tập trung lắng nghe.
- Ghi chép tóm tắt nội dung, hình thức, những lưu ý cần trao đổi với người nói.


- HS lắng nghe áp dụng thực hành
- GV hướng dẫn HS sử dụng phiếu ghi chép.    [image: ]
-HS hoàn thiện phiếu ghi chép (ngắn gọn)
- GV gợi ý tiêu chí đánh giá bài nói và hướng dẫn HS cách đánh giá.
	1.Chuẩn bị nội dung nói
a. Xác định mục đích nói và người nghe.
- Mục đích: Thảo luận vai trò của công nghệ đối với đời sống con người để cùng chia se thông tin, ý tưởng và hiểu sâu sắc hơn một vấn đề vốn gây nhiều tranh cãi.
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến vấn đề này.
b. Chuẩn bị nội dung nói.
* Mở đầu:
- Lời chào hỏi.
- Nêu vấn đề thảo luận.
* Nội dung:
- Công nghệ là gì? Công nghệ là những phát minh, những thành tựu mang tính khách quan giúp cho con người có thể áp dụng thực tiễn đời sống, gia tăng giá trị, chất lượng của cuộc sống.
- Trình bày suy nghĩ của bản thân về vai trò của công nghệ với đời sống con người (tác động tích cực và tác động tiêu cực).
+ Tích cực: 
Tiết kiệm công sức, thời gian, tiền bạc…
Giúp cuộc sống của con người trở nên hiện đại và tiện lợi hơn; 
Ứng dụng công nghệ mà  dịch vụ tiên tiến; y tế, giáo dục… có thể ở nhà cập nhật tin tức ở khắp nơi trên thế giới, đặt mua hàng online ở bất cứ đâu…
+ Tiêu cực: 
 Làm cho con người lệ thuộc gây ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ. 
Lạm dụng công nghệ khiến cơ thể con người trở nên nặng nề, ì ạch dẫn đến cách bệnh về mắt, đốt sống; 
Dùng quá nhiều đồ công nghệ con người không còn ra bên ngoài tiếp xúc, bồi dưỡng các mối quan hệ…
( Hs nêu quan điểm của cá nhân.
 Chú ý kết hợp lí lẽ và bằng chứng.
Sử dụng tranh ảnh, video minh họa cho bài nói thêm sinh động, thuyết phục.)
* Kết thúc 
- Khẳng định lại vấn đề.
- Lời kết.
2. Trình bày bài nói

















	PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI

	TIÊU CHÍ
	MỨC ĐỘ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	
Nội dung
	Nêu được vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	Không nêu được vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	Nêu được nhận định khái quát về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	Nêu được sự phát triển công nghệ và tác động của nó đến đời sống con người; nêu lên nhiều quan điểm khác nhau để thấy đây là một vấn đề còn nhiều tranh cãi

	
	Trình bày được hai mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ trong đời sống bằng các bằng chứng cụ thể
	Không trình bày được hai mặt của vấn đề
	Có độ lệch về hai mặt ảnh hưởng của công nghệ, thiên về tích cực hoặc thiên về tiêu cực
	Đánh giá được một cách khách quan, cân bằng hai mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ trong đời sống con người.

	
	Nhấn mạnh ý kiến cá nhân
	Không nêu được ý kiến cá nhân
	Đã nêu được ý kiến cá nhân nhưng chưa rõ ràng
	Nêu bật được ý kiến cá nhân để người nghe thấy rõ quan điểm của mình

	Hình thức trình bày
	Ngữ điệu nói
	Nói nhỏ, đều đều, lặp từ
	Nói to nhưng đôi chỗ vẫn còn bị lặp lại và không có điểm nhấn
	Nói to, rõ ràng, lưu loát, biết nhấn mạnh vào ý kiến cá nhân

	
	Sử dụng ngôn ngữ cơ thể
	Không sử dụng ngôn ngữ cơ thể, chỉ nhìn vào dàn ý để nói
	Có biểu cảm trên nét mặt và ánh mắt nhưng vẫn phụ thuộc vào dàn ý
	Tự tin, tương tác với người nghe bằng ngôn ngữ cơ thể, hoàn toàn không phụ thuộc vào dàn ý.

	
	Sử dụng từ ngữ để liên kết câu và đoạn khi chuyển ý
	Không sử dụng từ ngữ liên kết khiến bài nói thiếu mạch lạc và không rõ ý
	Có sử dụng từ ngữ liên kết khi chuyển câu/ đoạn nhưng các từ còn bị lặp, đơn điệu.
	Sử dụng linh hoạt và đa dạng các từ ngữ liên kết câu/ đoạn khiến bài nói mạch lạc, logic và rõ ý.

	
	Thái độ tham gia thảo luận
	Không tiếp thu được ý kiến của người nghe
	Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người nghe và có trao đổi lại
	Lắng nghe, tiếp thu trao đổi với người nghe (tán thành hay phản bác), bảo vệ được quan điểm của mình bằng những lí lẽ, bằng chứng thuyết phục và thái độ cầu thị

	Thời gian trình bày
	Thời gian trình bày (5-7 phút)
	Không biết cân đối thời gian
	Quá thời gian quy định một chút
	Đảm bảo đúng thời gian quy định 

	NV3: Trao đổi về bài nói
GV hướng dẫn HS trao đổi về bài nói:
- Người nghe: Trao đổi với tinh thần xây dựng và tôn trọng(theo kỹ thuật 3-2-1), theo tiêu chí.
+ 3 lời khen : Sự hấp dẫn, thú vị, cách trình bày….
+ 2 góp: Những nội dung/ cách trình bày chưa được.
+ 1 thắc mắc: Sự việc, chi tiết còn chưa rõ trong bài.
- Người nói: Lắng nghe, phản hồi ý kiến người nghe với tinh thần cầu thị, bảo vệ ý kiến của mình (nếu đúng) HS vận dụng kĩ thuật 3-2-1 đưa ra ý kiến cá nhân xoay quanh bài nói của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá chung.
	3.Sau khi nói
- Người nghe: Trao đổi về bài nói trên tinh thần xây dựng và tôn trọng.
- Người nói: Lắng nghe, phản hồi những ý kiến trên tinh thần cầu thị.


*Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
· HS chuẩn bị nội dung tiết 97,98: Đọc mở rộng.
……………………………………………………………
Ngày soạn: 7/3/2023
Ngày dạy : 9/3 – 10/3/2023
Tiết 97,98:
ĐỌC MỞ RỘNG THEO CHỦ ĐỀ/THỂ LOẠI
Mục tiêu
- HS vận dụng kiến thức học được trong bài 6,7 để đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Trình bày, trao đổi kết quả đọc mở rộng tại lớp.
+ Nội dung chính, đặc điểm thể loại trong mỗi văn bản
+Hiểu biết kinh nghiệm từ những câu tục ngữ đã đọc, bài học cuộc sống trong các truyện ngụ ngôn, thế giới viễn tưởng trong văn bản truyện khoa học viễn tưởng
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	        Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	- Gv tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn yêu cầu HS ghi ra bảng phụ những câu tục ngữ mà em biết về thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội. 

Thời gian 5 phút , nhóm nào ghi được nhiều câu đúng hơn sẽ chiến thắng.
- Hs thực hiện theo hướng dẫn.
- GV hỏi thêm về đặc điểm của tục ngữ thể hiện trong các câu các con đã tìm được; đánh giá, chốt kiến thức,
	Tục ngữ
	Về thiên nhiên
	Về lao động sản xuất
	Về con người xã hội

	-Ếch kêu ôm ôm, ao chôm đầy nước

....................
	-Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tầm ăn cơm đứng
......................
	-Người ta là hoa đất


………….





                       HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC MỞ RỘNG
*Mục tiêu: HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các văn bản đã học;
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	1.Thảo luận nhóm
GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu trao đổi với các bạn về:
- Bài học cuộc sống được thể hiện trong truyện ngụ ngôn đã đọc và một số điểm đáng chú ý về cốt truyện, nhân vật, tình huống...của truyện ngụ ngôn đó.
-Thế giới viễn tưởng và một số điểm đáng chú ý về không gian, thời gian, cốt truyện nhân vật, tình huống.....trong truyện khoa học viễn tưởng đã đọc.
- >Thống nhất nội dung sẽ trình bày trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
2. Chia sẻ trước lớp về văn bản đã đọc của nhóm mình
- HS đại diện nhóm  báo cáo kết quả hoạt động;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	
- Kết quả thảo luận của từng nhóm










-Phần trình bày của các nhóm


Ví dụ:
	Văn bản
	Thể loại
	Đặc điểm

	Câu chuyện bó đũa
	Truyện ngụ ngôn
	-Cốt truyện, tình huống : Người cha đố các con bẻ được bó đũa, không ai bẻ được vì họ cầm cả nắm, còn người cha bẻ gãy được vè ông tách riêng từng chiếc và lần lượt bẻ.
-Bài học: Chia rẽ, tách rời sẽ không tạo nên sức mạnh; biết yêu thương đoàn kết tạo nên sức mạnh đi đến thành công.

	Lão nông và các con
	Truyện ngụ ngôn
	-Cốt truyện, tình huống: Lão nông sắp mất dặn các con có kho vàng dưới đất, các con đào xới sẽ thấy. Các con ko thấy vàng, đã đem gieo hạt và có vụ mùa bội thu.
-Bài học : Lao động sẽ tạo nên các giá trị trong cuộc sống. Lao động là vàng.

	Bạch tuộc (trích Hai vạn dặm dưới đáy biển)
	Truyện khoa học viễn tưởng
	- Tình huống độc đáo gây cấn dựa trên trí tưởng tượng phong phú: cuộc chiến với con bạch tuộc khổng lồ của những người trên tàu Nau – ti –luyt
-Nhân vật: ..........
-Ca ngợi những con người dũng cảm, đoàn kết, giàu tình yêu thương mang trong mình khát khao chinh phục đại dương.

	Chất làm rỉ
	Truyện khoa học viễn tưởng
	-Cốt truyện: Kể về anh trung sĩ với ý tưởng phát minh ra thiết bị biến vũ khí chiến tranh thành đống đổ nát.
-Nhân vật: ông đại tá và anh trung sĩ
-Thể hiện khát vọng hòa bình của nhân loại, xây dựng thế giới cùng chung sống hạnh phúc bình đẳng.


* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
- Bài vừa học: 
      Tiếp tục đọc mở thêm một số câu tục ngữ, truyện ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng khác
- Bài sắp học:
        Chuẩn bị bài 8 :  Trải nghiệm để trưởng thành. Đọc phần Giới thiệu bài học và Tri thức Ngữ văn
        Đọc và trả lời các câu hỏi văn bản 1: Bản đồ dẫn đường

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
        Tiết 111 -> 114
VIẾT
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
(Trình bày ý kiến phản đối)                 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu
     - Biết được kiểu bài nghị luận về một vấn đề trong đời sống( trìnhbày ý kiến phản đối)
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	GV cho HS quan sát video trên máy chiếu về hiện tượng ô nhiễm môi trường
Đường link: https://www.youtube.com/watch?v=fpaQ8LYHoMI
· Em có đồng ý với việc làm xả rác bừa bãi của một số người không? Vì sao?
- HS thực hiện nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
·  GV khái quát và vào bài mới.
	- HS dưa ra ý kiến của mình trước những hành động xả rác bừa bãi của một số người….. 
  =>Trong đời sống, trước một vấn đề, thường có những ý kiến khác nhau, trong đó có thể có ý kiến khiến ta không thể đồng tình. Biết tán thành với ý kiến đúng thì cũng cần biết phản đối ý kiến sai. Nhiều trường hợp, sự phản đối được thể hiện bằng bài văn nghị luận. Vậy để trình bày một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối), chúng ta sẽ làm theo trình tự như thế nào, tiết học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng tìm hiểu.


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
HOẠT ĐỘNG 2.1: Tìm hiểu về yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống ( trình bày ý kiến phản đối)
 *Mục tiêu: HS biết được các yêu cầu đối với kiểu bài nghị luận về một vấn đề trong đời sống( trình bày ý kiến phản đối): 
- HS trình bày được thực chất của vấn đề đời sống cần bàn trong bài viết.
- Thể hiện được ý kiến phản đối về vấn đề một cách thuyết phục với lí lẽ chắc chắn và bằng chứng cụ thể.
-Sử dụng ngôi kể thứ nhất. Biết cách thể hiện suy nghĩ của bản thân.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	-GV cho HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài NL về 1 vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)
- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét chốt ý.

	I. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)
- Nêu được vấn đề, làm rõ thực chất của vấn đề.
- Trình bày rõ ràng ý kiến phản đối của người viết về một quan niệm, cách hiểu khác.
- Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để chứng tỏ ý kiến phản đối là hoàn toàn có cơ sở.


HOẠT ĐỘNG 2.2 Phân tích bài viết tham khảo
*Mục tiêu: 
- Đọc và phân tích được bài viết tham khảo “ý kiến chỉ làm việc lớn, việc nhỏ là việc vô nghĩa không thích làm”.
- Biết được tác dụng của ngôi thứ nhất 
- Chỉ ra được các phần của bài văn (mở bài, thân bài, kết bài). Hiểu được cách đưa lý lẽ, dẫn chứng của người viết.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	
- GV yêu câu HS đọc bài viết tham khảo và trả lời các câu hỏi sau để hoàn thiện phiếu học tập.
- Nhóm 1+2:
+  Bài viết nêu vấn đề gì để bàn luận? Vấn đề được nêu nằm ở phần nào của bài
+ Người viết thể hiện thái đội gì đối với quan điểm về vấn đề đời sống được nêu?
+ Những lí lẽ và bằng chứng nào được nêu ra để chứng tỏ sự phản đối là có căn cứ?
- Nhóm 3+4:
+ Xác định ngôi kể trong bài văn?
+ Chỉ ra bố cục bài viết?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Báo cáo kết quả của nhóm.
- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung chốt lại kiến thức
 

	II. Phân tích bài viết tham khảo.
* Bài viết tham khảo: Việc lớn, việc nhỏ.
- Bài viết đề cập quan điểm mà một học sinh nêu ra: Chỉ làm việc lớn không thích làm việc nhỏ, vì việc nhỏ là việc vô nghĩa. Từ đó nảy sinh ý kiến cần được bàn luận.
+ Vấn đề này được nêu ở phần mở bài. 
- Người viết bày tỏ ý kiến phản đối quan điểm nêu trên của một học sinh. Theo tôi câu nói đó đã bộc lộ một quan điểm thật khó chấp nhận.
- Lí là và bằng chứng
* Lí lẽ: 
+ Ai cũng phải làm những việc lớn của đời mình, cho nên không vì phải giải quyết việc lớn mà trốn tránh những việc nhỏ thuộc trách nhiệm của bản thân.
+ Nếu mình không làm thì đùn đẩy việc nhỏ cho ai.
+ Việc nhỏ không đồng nghĩa với việc vô nghĩa, có những việc tuy nhỏ mà ý nghĩa rất lớn lao.
* Bằng chứng:
+ Con cái không tranh thủ đỡ đần, bố mẹ phải nai lưng ra làm hết các việc sau khi bận rộn cả ngày ở cơ quan trong công xưởng hay ngoài đồng ruộng.
+ Trong lớp mình chừa việc ra thì các bạn khác gánh vác.
+ Ông Ni-no-mi-gia, một doanh nhân người Nhật trong những ngày tháng làm việc ở Việt Nam, cứ mỗi áng chủ nhật, ông đều nhặt rác để làm sạch Hồ Gươm.
- Ngôi kể: Thứ nhất
- Bố cục: 3 phần  
* Mở bài: Từ đầu-> thật khó chấp nhận.  
 +  Vấn đề cần NL: Tôi chỉ làm việc lớn không thích làm việc nhỏ, vì việc nhỏ là việc vô nghĩa.      
 +  Người viết thể hiện ý kiến không đồng tình với quan niệm trên.
*Thân bài: Tiếp ->không hề nhỏ chút nào; Sử dụng lí lẽ và bằng chứng để thể hiện sự phản đối từng khía cạnh của quan điểm trên.
* Kết bài:
  Ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối.                


HOẠT ĐỘNG 2.3 Thực hành viết theo các bước
* Mục tiêu: Giúp HS
- Biết viết bài theo các bước. Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý.
- Biết cách đưa ra lý lẽ, dẫn chứng. Sử dụng ngôi thứ nhất.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn HS lựa chon đề tài, tìm ý, lập dàn ý trước khi viết.
-GV hướng dẫn HS xác định mục đích bài viết, đối tượng đọc.
- HS chia sẻ ý kiến về mục đích, đối tượng đọc.

- GV: Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện phiếu HT.
- HS:Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.



+ Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý cho đề tài mà em lựa chọn
+ Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
+ Sửa lại bài sau khi viết.
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả tìm ý
- HS trình bày
- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) vào phiếu học tập.










- GV trình chiếu khung dàn ý mẫu.
- Dựa vào phiếu tìm ý và lập dàn ý
- GV hướng dẫn HS lập dàn ý đề bài tự chọn theo 3 phần: MB, TB, KB.
+ Các nhóm lập dàn ý.
+ HS trình bày ngắn gọn dàn ý.
+ HS khác bổ sung ý kiến.
+GV nhận xét chung.










Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn HS viết bài đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung.
Khi viết bài nghị luận về vấn đề trong đời sống (trình bày ý phản đối) ta cần lưu ý điều gì?
+ HS suy nghĩ trả lời
+ GV lưu ý để HS viết đúng yêu cầu bài viết.
- HS viết một đề bài tự chọn.
- HS hoàn thiện bài viết.





Nhiệm vụ 3: HD HS chỉnh sửa bài viết
- GV yêu cầu HS đọc lại bài, rà soát chỉnh sửa bài viết.
- HS đọc bài viết của các bạn nhận xét, chỉnh sửa
- GV nhận xét đánh giá chung khen ngợi các bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu, động viên HS chưa đạt yêu cầu.
	III. Thực hành viết.
1.Trước khi viết
- Xác định được mục đích viết, đối tượng đọc:
+ Mục đích viết: Phản đối quan niệm, cách hiểu không đúng về một vấn đề, nhằm góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong đời sống.
+ Người đọc: Thầy cô, bạn bè và những ai quan tâm đến vấn đề.
a. Lựa chọn đề tài.
- Vệ sinh trường học là trách nhiệm của người lao công đã được nhà trường trả lương.
- Có thể bỏ qua một số môn, chỉ nên học những môn mình yêu thích.
- Tắt thiết bị điện trong Giờ Trái Đất chỉ là việc làm hình thức, không có tác dụng, vì chẳng tiếc kiệm điện được bao nhiêu.
- Sách giáo khoa bố mẹ bỏ tiền mua, trở thành sở hữu của mình, nếu muốn mình có thể viết, vẽ vào đó.
b.Tìm ý
Phiếu tìm ý:
	Quan điểm nào về đời sống được đưa ra để bàn luận?
	

	Trước ý đó cần thể hiện ý kiến của mình như thế nào?
	

	Những lí lẽ nào để chứng tỏ sự phản đối có cơ sở?
	

	Những bằng chứng đưa ra để củng cố cho lí lẽ?
	


c. Lập dàn ý
- Mở bài: Nêu được vấn đề nghị luận và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận về vấn đề
- Thân bài:
+ Ý 1. Trình bày thực chất của ý kiến, quan điểm đã nêu để bàn luận.
+ Ý 2. Phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm (lí lẽ, bằng chứng).
+ Ý 3. Nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống (lí lẽ, bằng chứng).
- Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối.
2. Viết bài
- Viết theo dàn ý.
- Mở bài: Nêu được vấn đề nghị luận. Có thể bắt đầu bằng một tình huống, một câu chuyện có liên quan hay giới thiệu trực tiếp vấn đề.
- Thân bài: Các ý chính cần được trình bày rành mạch, mỗi ý được triển khai trong đoạn văn riêng, rõ rang mạch lạc; bằng chứng cụ thể, thuyết phục. Khi viết cần chú ý mạch văn trôi chảy, kết nối các câu trong đoạn và các đoạn trong bài chặt chẽ, hợp lí. Tránh cách viết kể lể, rườm ra.
- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của việc bàn luận, giúp người đọc suy nghĩ đúng về vấn đề để có sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động.
3. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài viết


Phiếu chỉnh sửa bài viết
	Nội dung rà soát
	Hướng dẫn chỉnh sửa

	Ý kiến về vấn đề đời sống đã nêu rõ ràng chưa?
	Nếu ý kiến chưa nêu rõ ràng trong phần mở bài thì phải bổ sung.

	Đã khẳng định được sự phản đối ý kiến chưa?
	Nếu sự phản đối ý kiến thể hiện chưa rõ thì phải chỉnh sửa về cách diễn đạt.

	Việc phản đói ý kiến đã có sức thuyết phục chưa? Lí lẽ và bằng chứng được nêu có phù hợp với nội dung nghị luận không?
	Bổ sung, thay đổi nếu thấy lí lẽ và bằng chứng chưa làm cho sự tán thành đủ sức thuyết phục.

	Đã rút ra được ý nghĩa của việc phản đối ý kiến chưa?
	Bổ sung nếu thấy ý nghĩa của việc tán thành ý kiến còn mờ nhạt.

	Việc sử dụng từ ngữ, câu văn, cách liên kết các câu trong đoạn và các đoạn trong bài đã đạt yêu cầu chưa?
	Chỉnh sửa những lỗi về từ ngữ, ngữ pháp, bổ sung từ ngữ liên kết nếu thấy giữa các câu, các đoạn còn rời rạc.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
       - Viết lại bài sau khi đã được nhận xét, đánh giá.
       - Chuẩn bị bài: Nói và nghe “Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống”
       + Xác định mục đích nói và nghe.
       + Chuẩn bị nội dung nói.
……………………………………………………………….
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
            Tiết 115,116:
NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu:
-Tạo tâm thế tích cực, hứng khởi cho học sinh tiếp nhận bài mới.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi:
+ Có ý kiến cho rằng, việc bảo vệ môi trường thiên nhiên là của người trưởng thành không phải của trẻ nhỏ. Em đồng tình hay phản đối ý kiến trên? Vì sao?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ quan điểm của mình.
- GV chốt kiến thức và vào bài mới. 
	- HS chia sẻ quan điểm cá nhân


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu: 
- Nhận biết được các yêu cầu của việc nói và nghe về một vấn đề trong đời sống.
- Trình bày được bài nói trên lớp đạt yêu cầu
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV1: Chuẩn bị nội dung nói.
- Trước khi nói GVcho HS xác định mục đích nói và nghe.



- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung bài nói.
- HS tập luyện ở nhà.
- GV lưu ý trong thời gian tập luyện cần điều chỉnh dung lượng bài nói cho phù hợp với thời gian, đồng thời cần chú ý cách sử dụng ngữ điệu nói, của chỉ, điệu bộ và ánh mắt để tang sức thuyết phục cho bài nói của mình.

- HS luyện nói theo nhóm đôi.
- Mỗi HS lần lượt trình bày nội dung bài nói của mình trong thời gian khoảng 3 phút.
- HS góp ý chỉnh sửa cho bạn, sau đó nói trước lớp.
- GV hướng dẫn HS sử dụng phiếu ghi chép.
	1.Chuẩn bị nội dung nói
Xác định mục đích nói và người nghe:
- Mục đích: Nói về một vấn đề trong đời sống
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến vấn đề này.
a. Chuẩn bị nội dung nói.
- Tóm lược bài viết đã thực hiện ở phần Viết thành đề cương. 
- Nắm vững vấn đề đời sống cần bàn luận và nội dung trình bày. 
- Dự kiến các tình huống người nghe có thể phản bác để có phương án tiếp thu và bảo vệ ý kiến. 
- Ghi nhanh 1 số lí lẽ, bằng chứng cần sử dụng. 
b. Tập luyện 
- Cả nhóm đưa ra một số vấn đề đời sống cần bàn, thay nhau thể hiện các vai nói và nghe, phản bác và bảo vệ, tiếp thu, rút kinh nghiệm về kết quả thể hiện.
2. Trình bày bài nói
- Nói theo nhóm
- Nói trước lớp


[image: Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống | Hay nhất Soạn văn 7 Kết nối tri thức]
                                                                   3. Sau khi nói 
                                                                  Trao đổi về bài nói theo một số gợi ý sau:
	Người nghe
	Người nói

	- Trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng. Có thể trao đổi một số nội dung như:
+ Những nội dung (hoặc những điểm) còn chưa rõ trong bài trình bày. 
+ Đóng góp chính của người nói trên vấn đề đang trao đổi. 
+ Lí lẽ và bằng chứng mà người nói sử dụng. 
	- Lắng nghe, phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị:
+ Giải thích thêm những chỗ người nghe chưa rõ. 
+ Tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng.
+ Bổ sung lí lẽ, bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng



	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Bài nói có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	

	Bài nói có thể hiện được tính hấp dẫn, thiết thựccủa vấn đề được chọn
	

	Bài nói có lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, mạch lạc, có các
phương tiện liên kết
	

	Các lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí
	

	Giọng to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp với 
nội dung vấn đề
	

	Người nói tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng 
giọng trình bày, nét mặt, cử chỉ hợp lí
	

	Sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, video…
	


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để thực hành bài luyện nói
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	-HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung.
	Tổ chức cuộc thi trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống giữa các tổ.
+ Lập dàn ý bài nói 
+ Luyện tập cách trình bày.
+ Trình bày bài nói


*Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
- Chuẩn bị bài 9. Hoà điệu với tự nhiên

-------------------------------------------------------------
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ngudi con ca phat ra
tiéng kéu khac
thuong.
Két qua - Moi ngudi bi hat - Con c& van
xuéng bien. boi nhu chwa

hé c6 chuyeén gi
xay ra.
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Treo lén lung “ca”

Hanh G& 1én lung “ca”
dong
Than ran nhu da
Suy ngh, Mai cting nhu xuong dong
nhin vat thoi cé dai
dinh

Lung den bong, nhin thin,
khong co vay, ghép lai
bang thép 14.
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Ni dung cau hot

hoi

1  |Doanvanke vé suviec g7

7 [Suviecd6 diénra wong thol gian bao Tau7

3 | Swviec duoc sap xép theo watrnhu thé nao?

4 [Emthe dao vi i cia cac cau va néu y Kién nhan xeét caaminh.
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Déu ciu Coéng dung

- Dau phay (1): - ngan cach cac vi ngir
- Cac déu phay conlai |- ngan cach cac su vat (cac thanh
phéan trong mot phép liét ké).

- D4u chdm ling - cho biét nhiéu sw vat, hién tuong
twong tu chura liét ké hét.

- Déu cham - két thuc cau.
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a. Trinh bay vén dé

—Néu vén dé, néi ré tdm quan trong ctia
vén dé trong ddi séng xa hoi.

— Trinh bay cac khia canh dé lam ré thuc
chét van dé.

~ Néu y kién cla ban than vé védn dé
(dung li 1 va béng chiing dé thuyét phuc
ngudi nghe).

Ngudi nghe
a. Tiép nhén va suy nghi vé y kién cia
ngudi néi
—Téap trung l&ng nghe va ghi chép cac
y co ban cla bai néi, ddi chiéu véi su
chudn bi clia minh dé thdy nhiing ché
tuong déng va nhiing ch khéc biét trong
y kign.
—Ghi nhanh y kién trao ddi.

b. Bdo vé y kién truéc sy phén béc ciua
ngudi nghe

— Tém tat y kién trao ddi, gidi thich lai
nhiing ché ngudi nghe chua hiéu, dung
Ii 18 va béing chiing lam b tinh ding d&n
cliay kién trinh bay.

- S&n sang trao déi néu ngudi nghe tiép
tuc thdc mac, muc dich cudi cung la dé
khang dinh su xac dang cla y kién.

b. Néu y kién trao déi

—Y kién can trinh bay ngdn gon, r rang,
béng cau khang dinh hoac cau hdi.
~Theo ddi phén héi clia ngudi néi, trao ddi
lai néu thdy chua thoa dang, déng tinh néu
théy y kién bao vé cé stic thuyét phuc.
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